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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:            /SVHTTDL - QLVH 
V/v đề nghị đăng tải công khai danh sách 

của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu 

"Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" 

trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể 

lần thứ Tư, tỉnh Thanh Hóa. 

Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2025 

 
Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Báo Thanh Hóa; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

 

Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 04/9/2024 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

căn cứ quy định tại Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 25/12/2023 của Chính 

phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tính đến hết ngày 10/01/2024, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận 74 hồ sơ và tổng hợp danh sách của các cá 

nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, "Nghệ nhân ưu tú" trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư, tỉnh Thanh Hóa. 

Để đảm bảo quy trình, thủ tục xét tặng theo quy định tại Nghị định số 

93/2023/NĐ-CP ngày 25/12/2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật 

thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh 

đăng tải công khai danh sách của các cá nhân đề nghị xét tặng trên Cổng thông 

tin điện tử của UBND tỉnh; đề nghị Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh đăng tải thông báo công khai danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng 

trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ (kể từ ngày 11/01 đến hết 

ngày 25/02/2025). 

(Có danh sách gửi kèm theo). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- GĐ, các phó Giám đốc Sở;         

- Lưu: VT, QLVH. 
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Đỗ Quang Trọng 

 



DANH SÁCH 
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”  

TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ LẦN THỨ TƯ, TỈNH THANH HÓA 

(Kèm theo Công văn số         /SVHTTDL-QLVH ngày      tháng      năm 2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 

I. ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”: 

TT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể 

đang nắm giữ 

1  
Huyện  

Thọ Xuân 
Ông Bùi Văn Hùng 1964 

Thôn 1, xã Xuân Trường, huyện Thọ 

Xuân 

Nghệ thuật trình diễn dân gian:  

Trò Xuân Phả 

 

II. ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”: 
 

TT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Loại hình di sản văn hóa phi  vật thể 

nắm giữ 

2  
 

 

 

 

 

 

Thành phố 

Thanh Hóa 

 

 

 

 

 

 

Bà Lê Thị Bàng 1959 
Thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

3  Bà Nguyễn Thị Cúc 1960 
Thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

4  Bà Lê Thị Ba 1963 
Thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

5  Bà Phùng Thị Chanh 1972 
Thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

6  Bà Lê Thị Hường 1963 
Thôn Tuyên Hóa, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

7  Bà Lê Thị Hoa 1955 
Thôn Thanh Oai, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

8  Bà Lê Thị Lực 1958 
Thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 
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TT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Loại hình di sản văn hóa phi  vật thể 

nắm giữ 

9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố 

Thanh Hóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Lê Thị Cảnh 1971 
Thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

10  Bà Hoàng Thị Hoa 1975 
Thôn Tuyên Hóa xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

11  Bà Lê Thị Sửu 1954 
Thôn Tuyên Hóa xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

12  Bà Lê Thị Anh 1976 
Thôn Tuyên Hóa xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

13  Bà Lê Thị Hoạt 1962 
Thôn Tuyên Hóa xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

14  Bà Lê Thị Mên 1952 
281 Đình Hương, phường Đông 

Cương, thành phố Thanh Hóa 
Hát Chầu văn 

15  Ông Mai Văn Đảm 1959 
Thôn Viên Khê 2, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

16  Bà Mai Thị Tình 1954 
Thôn Viên Khê 2, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

17  Bà Lê Thị Lý 1957 
Thôn Viên Khê 2, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

18  Bà Nguyễn Thị Tăng 1950 
Thôn Viên Khê 2, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

19  Bà Hoàng Thị Chiến 1968 
Số 30, Lê Thần Tông, phường Đông 

vệ, thành phố Thanh Hóa 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

20  
Ông Nguyễn Xuân 

Phước 
1990 

Thôn Cát Lợi, phường Hoằng Đại, 

thành phố Thanh Hóa 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 
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TT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Loại hình di sản văn hóa phi  vật thể 

nắm giữ 

21  
 

 

 

 

 

 

Thành phố 

Thanh Hóa 

Bà Phạm Thị Hương 1965 
Thôn Tuyên Hóa xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

22  Bà Lê Thị Thoa 1971 
Thôn Tuyên Hóa xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

23  Bà Lê Thị Hòa 1952 
Thôn Tuyên Hóa xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

24  Bà  Lê Thị Nhung 1969 
Thôn Tuyên Hóa xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

25  Bà Nguyễn Thị Vốn 1965 
Thôn Viên Khê 2, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

26  Bà Đàm Thị Bình 1952 
28/37 phố Đình Hương, phường 

Đông Cương, thành phố Thanh Hóa 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

27  Ông Bùi Đình Mạnh 1988 
Số 19, Ngõ Đồng Minh, phố Thống 

Sơn, phường Nam Ngạn, TPTH 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

28  
 

 

 

 

 

Huyện 

Cẩm Thủy 

 

 

 

 

Bà Bàn Văn Phòng 1962 
Thôn Thạch An, xã Cẩm Liên, huyện 

Cẩm Thủy 

Văn hóa, tập quán, ngôn ngữ, chữ viết 

dân tộc Dao quần chẹt 

29  Bà Dương Hồng Hạnh 1963 
Tổ dân phố Ngọc Sơn, thị trấn Phong 

Sơn, huyện Cẩm Thủy 

Văn hóa, tập quán, ngôn ngữ, chữ viết 

dân tộc Dao quần chẹt 

30  
Ông Phùng Thanh 

Khang 
1958 

Thôn Phú Sơn, xã Cẩm Châu, huyện 

Cẩm Thủy 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

31  Ông Bùi Văn Kiên 1965 
Thôn Phâng Khánh, xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Thủy 
Diễn xướng: Mo Mường 

32  Bà Bùi Thị Quyết 1961 
Thôn Muốt, xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Thủy 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Đánh 

trống Đàm (diễn tấu kết hợp giữa trống 

và cồng) 
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TT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Loại hình di sản văn hóa phi  vật thể 

nắm giữ 

33  

 

 

 

 

Huyện 

Cẩm Thủy 

 

 

 

Bà Cao Thị Yên 1958 
Thôn Muốt, xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Thủy 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Đánh 

trống Đàm (diễn tấu kết hợp giữa trống 

và cồng) 

34  Ông Phạm Bá Chiềng 1955 
Thôn Muốt, xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Thủy 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Đánh 

trống Đàm (diễn tấu kết hợp giữa trống 

và cồng) 

35  Ông Bùi Huy Tập 1960 
Thôn Muốt, xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Thủy 
Diễn xướng dân gian: Mo Mường 

36  
 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện 

Như Thanh 

 

 

 

 

 

 

Ông Đinh Xuân Nguyên 1954 
Thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: lễ hội 

truyền thống Sết Boọc Mạy 

37  Bà Vi Thị Giáo 1958 
 Thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: lễ hội 

truyền thống Sết Boọc Mạy 

38  Bà Hà Thị Lân 1985 
Thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: lễ hội 

truyền thống Sết Boọc Mạy 

39  Bà Lê Thị Quyên 1968 
Thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: lễ hội 

truyền thống Sết Boọc Mạy 

40  Bà Cầm Thị Đạt 1958 
Thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: lễ hội 

truyền thống Sết Boọc Mạy 

41  Ông Vi Văn Chiến 1953 
Thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: lễ hội 

truyền thống Sết Boọc Mạy 

42  Bà Hà Thị Ngân 1965 
Thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: lễ hội 

truyền thống Sết Boọc Mạy 

43  Bà Quách Thị Xuyên 1978 
Thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: lễ hội 

truyền thống Sết Boọc Mạy 
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TT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Loại hình di sản văn hóa phi  vật thể 

nắm giữ 

44  

 

Huyện  

Như Thanh 

Ông Lục Văn Hương 1952 
Thôn Rộc Răm, xã Xuân Phúc, 

huyện Như Thanh 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: lễ hội Kin 

Chiêng Bọoc Mạy của đồng bào dân tộc 

Thái 

45  Bà Vũ Thị Trang 1985 
Đền Phủ Na, Thôn 3 xã Xuân Du, 

huyện Như Thanh 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

46  

Thị xã  

Bỉm Sơn 

Bà Trần Thị Lân 1939 
Số nhà 21 Bà Triệu, Khu phố 11 

Phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

47  Bà Nguyễn Thị Hiền 1958 

206, ngõ 5, đường Hồ Tùng Mậu, 

Khu phố 9 phường Bắc Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

48  Bà Lê Thị Chuyền 1956 
129 Lê Lợi, phường Đông Sơn, thị 

xã Bỉm Sơn 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

49  Bà Nguyễn Thị Dược 1947 
Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường 

Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

50  

Huyện  

Hậu Lộc 

Bà Phạm Thị Khặng 1958 
Thôn 1 xã Thành Lộc, huyện Hậu 

Lộc 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

51  Bà Nguyễn Thị Lý 1980 
Thôn Ngọc Trì, xã Đa Lộc, huyện 

Hậu Lộc 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

52  Ông Vũ Ngọc Chinh 
1975

2 

Thôn Vạn Thắng, xã Đa Lộc, huyện 

Hậu Lộc 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

53  

 

 

Huyện 

Hoằng Hóa 

 

Ông Lê Văn Thụ 1981 

Số nhà 06, ngõ 02, đường 14 phố 

Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

54  Ông Vũ Văn Công 1961 
Thôn Nga Phú, xã Hoằng Xuân, 

huyện Hoằng Hóa 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 
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TT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Loại hình di sản văn hóa phi  vật thể 

nắm giữ 

55  
Huyện 

Hoằng Hóa 
Bà Võ Thị Luyện 1947 

Thôn Đức Tiến, xã Hoằng Hợp, 

huyện Hoằng Hóa 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

56  

Huyện  

Thường Xuân 

Bà Lê Thị Tuyết 1961 
Số 71, khu phố Trung Chính, thị trấn 

Thường Xuân, huyện Thường Xuân 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

57  Bà Cầm Thị Đành 1937 
Đội 1, Thôn Lùm Nưa, xã Vạn 

Xuân, huyện Thường Xuân 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Lễ hội 

Nàng Han, Lễ hội dâng trâu Tế trời; Lễ 

hội Đền Cầm Bá Thước; Lễ hội Cá sa; 

Pùm pược; Cơm mới; Xăng Khan. 

58  Bà Ngân Thị Tiên 1981 
Thôn Mỵ, xã Yên Nhân, huyện 

Thường Xuân 
Bảo tồn chữ viết dân tộc Thái 

59  

Huyện 

Nông Cống 

Bà Lê Thị Nam 1930 
Thôn Côn Sơn, xã Trung Thành, 

huyện Nông Cống 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Thực 

hành và truyền dạy cách gõ trống đệm hát 

Chèo thờ trong Lễ hội Đền Mưng 

60  Ông Lê Huy Cẩn 1956 
Thôn Côn Sơn, xã Trung Thành, 

huyện Nông Cống 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Biên 

soạn, sưu tầm, truyền dạy, diễn xuất và 

hát Chèo Thờ 

61  Ông Lê Huy Thiệp 1954 
Thôn Côn Sơn, xã Trung Thành, 

huyện Nông Cống 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Sưu tầm, 

lưu giữ, truyền dạy các nét văn hóa độc 

đáo trong Lễ hội Đền Mưng 

62  
 

Thị xã Nghi Sơn 

 

 

Thị xã Nghi Sơn 

Ông Hoàng Văn Phùng 1968 
Tổ dân phố Than Nam, phường Hải 

Thanh, thị xã Nghi Sơn 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

63  Ông Nguyễn Văn Hòa 1982 
Tổ dân phố Thanh Xuyên, phường 

Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 
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TT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Loại hình di sản văn hóa phi  vật thể 

nắm giữ 

64  
Huyện  

Thạch Thành 

Ông Trương Thanh Mai 1952 
Thôn Vân Đình, xã Thành Mỹ, 

huyện Thạch Thành 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Đánh 

trống Hội, Trống tế văn 

65  Bà Bùi Thị Phiêu 1948 
Thôn Vân Đình, xã Thành Mỹ, 

huyện Thạch Thành 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Bội, 

Hát Tuồng cổ 

66  
Huyện 

Vĩnh Lộc 

Bà Lê Thị Tròn 1944 
Thôn Bèo, xã Vĩnh Long, huyện 

Vĩnh Lộc 

Nghệ thuật hát Tuồng cổ và Tuồng Cải 

biên 

67  Bà Hà Thị Điền 1958 
Thôn Xuân Áng, xã Vĩnh Long, 

huyện Vĩnh Lộc 
Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát chèo 

68  
Huyện  

Triệu Sơn 
Bà Lê Thị Thúy 1959 

Số 194, đường Triệu Quốc Đạt, thị 

trấn Nưa, huyện Triệu Sơn 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

69  
Huyện  

Yên Định 
Ông Dương Văn Quang 1995 

Thôn Xá Lập, xã Yên Tâm, huyện 

Yên Định 
Nghệ thuật diễn xướng Hầu Đồng 

70  
Huyện  

Bá Thước 
Ông Trịnh Hồng Quang 1959 

Thôn Điền Tiến, xã Điền Lư, huyện 

Bá Thước 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

71  
Huyện  

Hà Trung 
Bà Phạm Thị Nhi 1964 

Thôn Ngọc Chuế 1, xã Hà Châu, 

huyện Hà Trung 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

72  
Huyện  

Ngọc Lặc 
Ông Phạm Thế Cường 1989 

Thôn Bái E, xã Quang Trung, huyện 

Ngọc Lặc 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

73  
Huyện  

Quảng Xương 
Ông Nguyễn Hồng Lực 1970 

Số nhà 03, Ngõ 62 đường Lê Thế 

Bùi, TDP Tri Hòa, thị trấn Tân 

Phong, huyện Quảng Xương 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

74  
Huyện  

Thiệu Hóa 
Bà Phạm Thị Thúy 1964 

Thôn 1 xã Thiệu Trung, huyện Thiệu 

Hóa 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 
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